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	SỞ TƯ PHÁP 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số:           /TB-ĐGTS

                                 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 6 năm 2022



THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ như sau: 
1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 
	Số TT
	Tên và đặc điểm TSCĐ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	CLCL 
	Giá trị thanh lý (đồng)

	1
	Cân 2 kg + 5 kg
	cái 
	3
	60.000
	3%
	5.000

	2
	Máy xay PHILIP
	cái 
	1
	640.000
	3%
	19.000

	3
	Chảo chống dính
	cái
	1
	75.000
	3%
	2.000

	4
	Chảo chống dính 24
	cái
	1
	115.000
	3%
	3.000

	5
	Chảo chống dính 26
	cái
	1
	135.000
	3%
	4.000

	6
	Ampli Stereo dàn trải
	cái
	3
	1.155.000
	3%
	104.000

	7
	Bộ cảo đầu tư VIDEO
	bộ
	10
	60.000
	3%
	18.000

	8
	Bộ calê lục giác
	bộ
	10
	20.000
	3%
	6.000

	9
	Bộ calê lục giác
	bộ
	10
	40.000
	3%
	12.000

	10
	Bộ dụng cụ đồ nghề 17 chi tiết
	bộ
	10
	729.000
	3%
	219.000

	11
	Bộ nguồn đa năng 
	bộ
	2
	1.500.000
	3%
	90.000

	12
	Bộ tuốt nơ vít chỉnh lõi
	cái
	10
	70.000
	3%
	21.000

	13
	Dàn khoan mạch in (máy, me, Êtô)
	bộ
	10
	300.000
	3%
	90.000

	14
	Máy đếm tần
	cái
	1
	900.000
	3%
	27.000

	15
	Máy đo đầu từ VIDEO
	cái
	5
	800.000
	3%
	120.000

	16
	Máy phát âm tần
	cái
	1
	250.000
	3%
	8.000

	17
	Máy phát cao tần
	cái
	1
	300.000
	3%
	9.000

	18
	Radio dàn trải
	cái
	5
	199.500
	3%
	30.000

	19
	Ti vi maìu SONY  14 ''
	cái
	1
	3.400.000
	1%
	34.000

	20
	Tivi TOSHIBA
	cái
	5
	780.000
	1%
	39.000

	21
	Đồng hồ AMPER hiện số
	cái
	1
	1.100.000
	1%
	11.000

	22
	Đồng hồ đo điện trở (Mega Ohm)
	cái
	1
	1.450.000
	1%
	15.000

	23
	Đồng hồ hẹn giờ hành trình
	cái
	5
	1.050.000
	1%
	53.000

	24
	Đồng hồ VA 
	cái
	6
	200.000
	1%
	12.000

	25
	Đồng hồ vạn năng hiện số
	cái
	1
	800.000
	1%
	8.000

	26
	Đèn cao áp thủy ngân
	cái
	1
	1.500.000
	1%
	15.000

	27
	Điều khiển động cơ bằng công tắc hành trình và rơ le
	cái
	1
	2.606.000
	1%
	26.000

	28
	Áp tô mát + rơ le
	cái
	10
	300.000
	3%
	90.000

	29
	Ấm nước điện
	cái
	1
	150.000
	3%
	5.000


	30
	Bàn là điện
	cái
	1
	165.000
	3%
	5.000

	31
	Bộ kềm phe Nhật
	cái
	1
	55.000
	3%
	2.000

	32
	Bộ típ 40 CT
	cái
	2
	330.000
	3%
	20.000

	33
	Bộ thí nghiệm điện
	cái
	1
	1.560.000
	3%
	47.000

	34
	Bộ thí nghiệm phát điện 3 pha, 1 pha
	cái
	1
	6.499.500
	3%
	195.000

	35
	Bộ thí nghiệm từ
	cái
	1
	550.000
	3%
	17.000

	36
	Bộ Tube chữ T nhỏ
	cái
	1
	110.000
	3%
	3.000

	37
	Bếp điện
	cái
	1
	260.000
	3%
	8.000

	38
	Công tơ 1 pha
	cái
	5
	232.000
	3%
	35.000

	39
	Công tơ 3 pha
	cái
	1
	1.200.000
	3%
	36.000

	40
	Dao động ký 2 tia, PINTEC 20 Mhz PS 200
	cái
	1
	6.870.000
	1%
	69.000

	41
	Hãm động cơ bằng cách đổi chiều quay
	cái
	1
	3.066.000
	1%
	31.000

	42
	Hãm động cơ bằng nguồn điện 1 chiều
	cái
	1
	2.836.000
	1%
	28.000

	43
	Kềm cắt Nhật (Goodman)
	cái
	4
	40.000
	3%
	5.000

	44
	Kềm nhọn
	cái
	3
	25.000
	3%
	2.000

	45
	Kềm tuốt dây
	cái
	3
	45.000
	3%
	4.000

	46
	Khởi động từ 100A
	cái
	2
	960.000
	3%
	58.000

	47
	Khoan bê tông
	cái
	2
	1.500.000
	3%
	90.000

	48
	Lux kế (đo ánh sáng)
	cái
	1
	2.500.000
	1%
	25.000

	49
	Máy đo tốc độ động cơ
	cái
	1
	2.500.000
	1%
	25.000

	50
	Máy cắt tường dây ngầm - LY 115
	cái
	1
	2.000.000
	3%
	60.000

	51
	Máy nạp ắc quy
	cái
	1
	600.000
	3%
	18.000

	52
	Máy vặn vít cầm tay
	cái
	1
	1.950.000
	3%
	59.000

	53
	Nồi cơm điện
	cái
	1
	570.000
	1%
	6.000

	54
	Rơ le bảo vệ chạm đất kiểu EGR
	cái
	1
	3.000.000
	3%
	90.000

	55
	Rơle bảo vệ mất pha (EUVR)
	cái
	1
	3.200.000
	3%
	96.000

	56
	Rơle bảo vệ quá dòng kiểu EOCR
	cái
	1
	3.500.000
	3%
	105.000

	57
	Rơle bảo vệ sụt áp, quá áp kiểu EVR
	cái
	1
	3.350.000
	3%
	101.000

	58
	Kềm tuốt, kềm mỏ nhọn
	cái
	6
	45.000
	3%
	8.000

	59
	Kềm nhọn
	cái
	3
	35.000
	3%
	3.000

	60
	Bút thử điện tử
	cái
	3
	20.000
	1%
	1.000

	61
	Bộ đèn huỳnh quang
	bộ
	4
	35.000
	1%
	1.000

	62
	Bảng thực hành điện
	cái
	10
	214.000
	1%
	21.000

	63
	Đèn huỳnh quang 0.6
	cái
	3
	80.000
	1%
	2.000

	64
	Bộ đèn lốp 20 W
	cái
	3
	80.000
	1%
	2.000

	65
	Quạt bàn
	cái
	3
	250.000
	3%
	23.000

	66
	Mấy sấy tóc
	cái
	2
	120.000
	3%
	7.000

	67
	Đồng hồ đo hiện số 1008
	cái
	4
	1.000.000
	1%
	40.000

	68
	Đồng hồ sạc gas
	bộ
	2
	1.100.000
	1%
	22.000

	69
	Đồng hồ sạc ga Mỹ
	 
	1
	1.700.000
	1%
	17.000

	70
	Đèn khò ga
	cái
	10
	200.000
	1%
	20.000

	71
	Amper kìm Nhật
	cái
	2
	950.000
	1%
	19.000

	72
	Bộ lồng ống
	bộ
	3
	450.000
	3%
	41.000

	73
	Bộ taro ống
	bộ
	3
	350.000
	3%
	32.000

	74
	Cần nhôm uốn ống 8
	 
	1
	200.000
	3%
	6.000

	75
	Cần uốn ống 1/2
	 
	1
	500.000
	3%
	15.000

	76
	Cần uốn ống 1/4
	 
	1
	380.000
	3%
	11.000

	77
	Dàn trải lạnh
	 
	1
	2.200.000
	3%
	66.000

	78
	Hộp đồ nghề
	bộ
	3
	550.000
	3%
	50.000

	79
	Máy bơm khí
	 
	1
	1.650.000
	3%
	50.000

	80
	Máy cắt kim loại
	cái
	1
	2.500.000
	3%
	75.000

	81
	Máy giặt cửa trước đời mới Petrowatt
	cái
	1
	6.500.000
	3%
	195.000

	82
	Máy hàn điện
	bộ
	1
	3.000.000
	3%
	90.000

	83
	Bình Acetilen
	 
	1
	5.000.000
	3%
	150.000

	84
	Máy kiểm tra rò ga điện tử
	bộ
	1
	4.800.000
	3%
	144.000

	85
	Máy kiểm tra rò ga bằng đèn 
	bộ
	1
	2.600.000
	3%
	78.000

	86
	Máy mài 2 đá
	cái
	1
	490.000
	3%
	15.000

	87
	Máy nén nước làm vệ sinh máy
	Caí
	1
	3.400.000
	3%
	102.000

	88
	Mega ohm KIORITSU 3166
	cái
	1
	1.500.000
	1%
	15.000

	89
	Tủ sấy động cơ
	cái
	1
	2.500.000
	1%
	25.000

	90
	Tủ lạnh dàn trãi
	cái
	1
	2.200.000
	1%
	22.000

	91
	Tút vít 4 chấu phi 6
	cái
	2
	25.000
	3%
	2.000

	92
	Kềm cắt
	cái
	1
	35.000
	3%
	1.000

	93
	Kềm bằng
	cái
	1
	35.000
	3%
	1.000

	94
	Má hàn
	cái
	2
	47.000
	3%
	3.000

	95
	Aptomat CLIPSAL
	cái
	1
	45.000
	3%
	1.000

	96
	Mô hính cắt máy 2 thì
	cái
	2
	1.960.000
	3%
	118.000

	97
	Mô hình bổ cắt máy honda 4 thì
	cái
	2
	2.500.000
	3%
	150.000

	98
	Máy CITI
	cái
	3
	1.850.000
	3%
	167.000

	99
	Máy CITI hoặc DD 70 - (80 %)
	bộ
	1
	7.050.000
	3%
	212.000

	100
	Máy cub 78 vaì 81
	 
	2
	3.300.000
	3%
	198.000

	101
	Máy Dream
	 
	3
	2.383.333
	3%
	215.000

	102
	Máy Dream II - (80%)
	bộ
	1
	9.600.000
	3%
	288.000

	103
	Máy HONDA 78
	bộ
	1
	3.200.000
	3%
	96.000

	104
	Máy HONDA 78
	bộ
	1
	3.000.000
	3%
	90.000

	105
	Máy HONDA 81
	bộ
	1
	4.500.000
	3%
	135.000

	106
	Máy honda 86
	bộ
	1
	3.650.000
	3%
	110.000

	107
	Máy honda cánh én
	bộ
	1
	2.600.000
	3%
	78.000

	108
	Máy Honda Cub 78 caí daìn - (80 %)
	bộ
	1
	3.710.000
	3%
	111.000

	109
	Maïy Honda Cub 81 - (80 %) 
	bộ
	1
	4.560.000
	3%
	137.000

	110
	Máy khoan bàn
	cái
	1
	1.960.000
	3%
	59.000

	111
	Máy mài 2 đá 3/4 HP
	cái
	2
	655.000
	3%
	39.000

	112
	Đồng hồ hiện số Nhật (xe máy chuyển)
	cái
	1
	750.000
	1%
	8.000

	113
	Đầu sung vặn vít
	bộ
	1
	510.000
	3%
	15.000

	114
	Bộ đồ nghề 10 chi tiết
	bộ
	13
	620.000
	3%
	242.000

	115
	Bộ đồ nghề cầm tay 14 loại
	bộ
	10
	489.000
	3%
	147.000

	116
	Bộ sữa chữa xe máy (16 chi tiết)
	bộ
	5
	560.000
	3%
	84.000

	117
	Bét xịt hơi và phụ kiện
	bộ
	5
	100.000
	3%
	15.000

	118
	Dàn trải điện CUSTOM 70
	cái
	1
	4.187.000
	3%
	126.000

	119
	Dàn trải điện Hon da78
	cái
	1
	4.450.000
	3%
	134.000

	120
	Dàn trải hệ thống điện DD 70
	cái
	1
	3.894.000
	3%
	117.000

	121
	Hộp tuýp 24 đầu
	Hộp
	2
	710.000
	3%
	43.000

	122
	Khoan điện đa năng BOSCH GSB-2RE
	cái
	2
	2.300.000
	3%
	138.000

	123
	Máy cầm tay BOSCH 
	cái
	2
	1.050.000
	3%
	63.000

	124
	Máy nén khí
	cái
	1
	1.710.000
	3%
	51.000

	125
	Sơ đồ dàn trải điện xe Dream
	bộ
	1
	4.651.500
	3%
	140.000

	126
	Sơ đồ dàn trải điện xe Cub 81
	bộ
	1
	3.700.000
	3%
	111.000

	127
	Súng phun hơi Nhật
	bộ
	1
	550.000
	3%
	17.000

	128
	Thước cặp đầu từ
	cái
	2
	325.000
	3%
	20.000

	129
	Vòi bơm có đầu hồ áp suất
	cái
	2
	190.000
	3%
	11.000

	130
	Mạch điều khiển đổi chiều đ cơ 3 pha khởi động
	cái
	1
	3.116.000
	3%
	93.000

	131
	Mạch điều khiển khởi động 3 pha sao/ tam giác
	cái
	1
	3.346.000
	3%
	100.000

	132
	Mạch điểu khiển tời
	cái
	1
	3.420.000
	3%
	103.000

	133
	Mạch điện động cơ 2 tốc độ đảo chiều
	cái
	1
	2.410.000
	3%
	72.000

	134
	Mạch điện đóng cửa mở tự động
	cái
	1
	3.470.000
	3%
	104.000

	135
	Mạch điện điều khiển giao thông
	cái
	1
	3.050.000
	3%
	92.000

	136
	Mạch điện sao tam giác đảo
	cái
	1
	2.560.000
	3%
	77.000

	137
	Thang nhôm Liên xô
	cái
	2
	400.000
	3%
	24.000

	138
	Máy khoan bàn
	bộ
	1
	2.050.000
	3%
	62.000

	139
	Máy nổ đầm bàn
	bộ
	1
	5.600.000
	3%
	168.000

	140
	Máy nóng lạnh ALASKA
	bộ
	2
	4.200.000
	1%
	84.000

	141
	Máy Photocopy Xerox Vivale 212 + Cabinet
	bộ
	1
	33.828.300
	1%
	338.000

	142
	Mõ lết răng 12" (kho)
	cái
	3
	310.000
	3%
	28.000

	143
	Máy 2 kim di động
	bộ
	1
	25.992.000
	3%
	780.000

	144
	Máy JUKI 888
	bộ
	8
	7.371.240
	3%
	1.769.000

	145
	Máy may SINGER 988cc
	bộ
	20
	3.544.011
	3%
	2.126.000

	146
	Máy may SINGER đạp chân 15 CH
	bộ
	15
	1.298.249
	3%
	584.000

	147
	Bàn giáo viên
	cái
	1
	216.770
	3%
	7.000

	148
	Máy tính EMC
	cái
	11
	7.000.000
	1%
	770.000

	149
	Máy tính Vietcom
	cái
	4
	7.000.000
	1%
	280.000

	150
	Máy tính VTB
	cái
	2
	7.000.000
	1%
	140.000

	151
	Máy tính eMaster
	cái
	2
	7.000.000
	1%
	140.000

	152
	Máy tính Sing Pc
	cái
	1
	7.000.000
	1%
	70.000

	153
	Máy tính Digtal
	cái
	3
	7.000.000
	1%
	210.000

	154
	Máy in Canon
	cái
	3
	7.000.000
	1%
	210.000

	155
	Màn hình máy tính FPT
	cái
	1
	2.000.000
	1%
	20.000

	156
	Màn hình máy tính AOC
	cái
	2
	2.000.000
	1%
	40.000

	157
	Màn hình máy tính VTB
	cái
	2
	2.000.000
	1%
	40.000

	158
	Màn hình SAMSUNG (CRT)
	cái
	5
	2.000.000
	1%
	100.000

	159
	Màn hình EMS (CRT)
	cái
	5
	2.000.000
	1%
	100.000

	160
	Máy hút bụi
	cái
	1
	2.650.000
	3%
	80.000

	161
	Ổn áp LIOA 5KW
	cái
	1
	2.237.000
	3%
	67.000

	162
	Bàn 
	cái
	10
	1.368.182
	3%
	410.000

	163
	Bảng thông báo (sắt)
	cái
	3
	400.000
	5%
	60.000

	164
	Bảng thông báo (gỗ)
	cái
	1
	500.000
	2%
	10.000

	165
	Két sắt
	cái
	1
	2.000.000
	3%
	60.000

	166
	Tủ sách
	cái
	1
	200.000
	5%
	10.000

	167
	Cle det TQ (8 chi tiết)
	bộ
	1
	500.000
	5%
	25.000

	168
	Vỏ máy tính CPU
	cái
	3
	5.000.000
	1%
	150.000

	169
	Chân máy may dân dụng
	cái
	20
	600.000
	5%
	600.000

	170
	Bàn giáo viên
	cái
	1
	1.200.000
	3%
	36.000

	171
	Bàn sắt
	cái
	2
	560.000
	5%
	56.000

	172
	Bàn học sinh
	cái
	1
	1.300.000
	3%
	39.000

	173
	Ghế học sinh
	cái
	9
	500.000
	3%
	135.000

	174
	Máy phát điện
	cái
	1
	5.000.000
	5%
	250.000

	175
	Quạt đứng
	cái
	2
	245.000
	3%
	15.000

	176
	Ghế học sinh
	cái
	7
	500.000
	3%
	105.000

	177
	Máy KTS Canon 530 
	cái
	1
	4.470.000
	0%
	0

	178
	Máy cơ CANON 
	cái
	1
	1.650.000
	0%
	0

	179
	Máy ảnh cơ COSINA 1S
	cái
	1
	1.500.000
	0%
	0

	180
	Hộp sạc đa năng
	cái
	1
	80.000
	3%
	2.000

	181
	Hộp sạc + 4pin Panasonic
	cái
	1
	275.000
	3%
	8.000

	182
	Máy ảnh Minolta H
	cái
	1
	1.600.000
	0%
	0

	183
	Máy cơ Canon AE 1 progame
	cái
	1
	1.870.000
	0%
	0

	184
	Máy ảnh cơ PenTax Super progam
	cái
	1
	1.320.000
	0%
	0

	185
	Máy ảnh cơ PenTax K 1000
	cái
	1
	2.000.000
	0%
	0

	186
	Máy ảnh cơ PenTax 
	cái
	1
	1.600.000
	0%
	0

	187
	Máy ảnh cơ PRACTICA
	cái
	1
	2.000.000
	0%
	0

	188
	Máy ảnh cơ COSINA CT1
	cái
	1
	1.500.000
	0%
	0

	189
	Máy ảnh DSLR CANON 1100D
	cái
	1
	14.000.000
	0%
	0

	190
	Máy ảnh DSLR CANON 300D
	cái
	1
	4.000.000
	0%
	0

	191
	Máy KTS OLYPUS 210
	cái
	1
	4.150.000
	0%
	0

	192
	Đèn rơ
	cái
	2
	150.000
	1%
	3.000

	193
	Máy ảnh cơ NiKon mat EL
	cái
	1
	2.530.000
	0%
	0

	194
	Máy ảnh cơ Olympus OM20
	cái
	1
	1.870.000
	0%
	0

	195
	Máy ảnh DSLR NIKON D70
	cái
	1
	3.500.000
	0%
	0

	196
	Bộ đèn studio kit F200
	bộ
	1
	7.850.000
	1%
	79.000

	197
	Giá gỗ chưng ảnh
	cái
	2
	200.000
	3%
	12.000

	198
	Máy ảnh cơ Rikok KR
	cái
	1
	1.300.000
	0%
	0

	199
	Máy ảnh cơ Phenix 303K
	cái
	1
	1.250.000
	0%
	0

	200
	Đèn flash 468II
	cái
	2
	2.000.000
	1%
	40.000

	201
	Bộ nhại sáng 301P
	bộ
	2
	600.000
	1%
	12.000

	202
	Máy DSLR3100
	cái
	1
	0
	0%
	0

	203
	Đầu đọc thẻ nhớ
	cái
	4
	90.000
	0%
	0

	204
	Bộ sạc + 4 pin Panasonic
	bộ
	3
	627.333
	3%
	56.000

	205
	Máy ảnh KTS NIKON L21
	cái
	1
	4.000.000
	0%
	0

	206
	Máy ảnh cơ PENTAX
	cái
	1
	2.200.000
	0%
	0

	207
	Máy ảnh DSLR CANON T3
	cái
	2
	11.000.000
	0%
	0

	208
	Chân máy nhỏ, 
	cái
	2
	150.000
	0%
	0

	209
	Máy ảnh KTS NIKON L21 (thu mua)
	cái
	 
	 
	0%
	0

	210
	Chảo chống dính
	cái
	2
	75.000
	3%
	5.000

	211
	Thớt nhựa to
	cái
	3
	22.000
	3%
	2.000

	212
	Chảo chống dính 24
	cái
	1
	115.000
	3%
	3.000

	213
	Chảo chống dính 26
	cái 
	1
	135.000
	3%
	4.000

	214
	Bộ soong inox (1 bộ/6cái)
	bộ
	1  
	803.000
	3%
	24.000

	215
	Dao loại to
	cái 
	6  
	60.000
	3%
	11.000

	216
	Máy ảnh KTS CANON A590
	cái 
	1
	3.850.000
	0%
	0

	217
	Dao cắt Thái Lan (1bộ/5 cái)
	bộ
	13  
	55.000
	3%
	21.000

	218
	Chén TQ
	cái
	10  
	2.500
	0%
	0

	219
	Dĩa tròn
	cái
	10  
	50.000
	0%
	0

	220
	Dĩa to TQ
	cái
	2  
	10.000
	0%
	0

	221
	Dĩa nhỏ TQ
	cái
	8  
	7.250
	0%
	0

	222
	Rá nhưa vuông
	cái
	2  
	10.000
	3%
	1.000

	223
	Thau nhựa
	cái
	5  
	12.000
	3%
	2.000

	224
	Khay nhưa
	cái
	2  
	16.000
	3%
	1.000

	225
	Muỗng nhỏ
	cái
	20  
	600
	3%
	0

	226
	Dao ăn Inox
	cái
	20  
	20.000
	3%
	12.000

	227
	Muỗng Inoxx
	cái
	20  
	15.000
	3%
	9.000

	228
	Nĩa Inox
	cái
	20  
	15.000
	3%
	9.000

	229
	Vỉ nướng Inox
	cái
	8  
	50.000
	3%
	12.000

	230
	Bếp ga mini
	cái
	2  
	120.000
	3%
	7.000

	231
	Tô bầu long phượng
	cái
	9  
	31.000
	0%
	0

	232
	Dĩa xuồng long phượng
	cái
	9  
	36.000
	0%
	0

	233
	Đồng hồ đo điện (các loại)
	cái
	5  
	750.000
	1%
	38.000

	234
	Đồng hồ hiện số Nhật (xe máy chuyển)
	cái
	5  
	1.050.000
	1%
	53.000

	235
	Đồng hồ VA
	cái
	4  
	200.000
	1%
	8.000

	236
	Đèn cao áp thủy ngân
	cái
	1  
	1.500.000
	1%
	15.000

	237
	Áptomat 10 A
	cái
	10  
	55.000
	3%
	17.000

	238
	Bộ thí nghiệm động cơ 1,3 pha
	bộ
	1  
	6.499.500
	3%
	195.000

	239
	Bếp điện
	cái
	1  
	260.000
	3%
	8.000

	240
	Búa cao su
	cái
	2  
	30.000
	1%
	1.000

	241
	Khởi động từ 100 A
	cái
	4  
	980.000
	3%
	118.000

	242
	Mô hình điện 3 pha
	cái
	1  
	1.300.000
	3%
	39.000

	243
	Mô hình điện ánh sáng
	cái
	1  
	1.000.000
	3%
	30.000

	244
	Máy ổn áp dải rộng
	cái
	1  
	1.500.000
	3%
	45.000

	245
	Máy bơm nước 1 pha 300 w
	cái
	2  
	500.000
	3%
	30.000

	246
	Nồi cơm điện
	cái
	1  
	570.000
	1%
	6.000

	247
	Palme 
	cái
	1  
	120.000
	1%
	1.000

	248
	Quạt bàn
	cái
	2  
	250.000
	3%
	15.000

	249
	Bộ đèn huỳnh quang 0,6 m
	bộ
	13  
	50.000
	1%
	7.000

	250
	Kềm tuốt dây
	cái
	15  
	45.000
	3%
	20.000

	251
	Áp tomat + rơle
	cái
	13
	300.000
	3%
	117.000

	252
	Công tơ điện 1 pha
	cái
	12
	120.000
	3%
	43.000

	253
	Kềm nhọn
	cái
	7
	25.000
	3%
	5.000

	254
	Kìm điện Bosch
	cái
	6
	47.000
	3%
	8.000

	255
	Kềm cắt Nhật (Good man)
	cái
	5  
	40.000
	3%
	6.000

	256
	Tuốt vít 4 chấu 6x100 6x200
	cái
	24
	7.500
	3%
	5.000

	257
	Tuốt vít lép 6x100 6x200
	cái
	24
	22.000
	3%
	16.000

	258
	Bàn là
	cái
	2
	165.000
	3%
	10.000

	259
	Kềm bằng
	cái
	10
	35.000
	3%
	11.000

	260
	Kéo tỉa inox
	cái
	5
	30.000
	3%
	5.000

	261
	Dao cắt giấy
	cái
	1
	15.000
	3%
	0

	262
	Bút thử điện
	cái
	8
	20.000
	0%
	0

	263
	Mỏ hàn + Đế hàn
	cái
	10
	47.000
	3%
	14.000

	264
	Máy sấy tốc
	cái
	6
	120.000
	3%
	22.000

	265
	Súng bắn keo 
	cái
	2
	180.000
	3%
	11.000

	266
	Động cơ 3 pha cắt bổ
	cái
	1
	1.701.000
	3%
	51.000

	267
	Động cơ 3 pha
	cái
	1
	1.701.000
	3%
	51.000

	268
	Tuốt vít 4 chấu dài
	cái
	7
	25.000
	3%
	5.000

	269
	Tuốt vít lép dài
	cái
	20
	22.000
	3%
	13.000

	270
	Bảng thực hành
	cái
	10
	214.000
	3%
	64.000

	271
	Bàn là NATIONAL
	cái
	5
	230.000
	3%
	35.000

	272
	Dao cắt ống đồng
	cái
	2
	350.000
	3%
	21.000

	273
	Bình chứa nhỏ
	cái
	2
	250.000
	5%
	25.000

	274
	Tủ gỗ thiết bị
	cái
	1
	2.950.000
	3%
	89.000

	275
	Tủ lạnh
	cái
	1
	2.000.000
	3%
	60.000

	276
	Kềm tuốt dây
	cái
	3
	45.000
	3%
	4.000

	277
	Đồng hồ amper hiện số
	cái
	1  
	1.100.000
	1%
	11.000

	278
	Đồ hồ hẹn giờ hành trình
	cái
	5  
	1.050.000
	1%
	53.000

	279
	Đồng hồ VA
	cái
	6  
	200.000
	1%
	12.000

	280
	Đồng hồ vạn năng hiện số
	cái
	1  
	800.000
	1%
	8.000

	281
	Đèn cao áp thủy ngân
	cái
	1  
	1.500.000
	1%
	15.000

	282
	ĐK động cơ bằng công tác hành trình và rơ le
	cái
	1  
	2.606.000
	3%
	78.000

	283
	Áp tô mát 10A
	cái
	10  
	55.000
	3%
	17.000

	284
	Áp tô mát + rơ le
	cái
	10  
	300.000
	3%
	90.000

	285
	Ấm nước điện
	cái
	1  
	150.000
	3%
	5.000

	286
	Bàn là điện
	cái
	1  
	165.000
	3%
	5.000

	287
	Bộ kềm phe Nhật
	bộ
	1  
	55.000
	3%
	2.000

	288
	Bộ típ 40CT
	bộ
	2  
	330.000
	3%
	20.000

	289
	Bộ thí nghiệm điện
	bộ
	1  
	1.560.000
	3%
	47.000

	290
	Bộ thí nghiệm máy phát điện 3 pha, 1 pha
	bộ
	1  
	6.499.500
	3%
	195.000

	291
	Bộ thí nghiệm từ
	bộ
	1  
	550.000
	3%
	17.000

	292
	Bộ tube chữ T nhỏ
	bộ
	1  
	55.000
	3%
	2.000

	293
	Bếp điện
	cái
	1  
	260.000
	3%
	8.000

	294
	Công tơ 1 pha
	cái
	5  
	232.000
	3%
	35.000

	295
	Công tơ 3 pha
	cái
	2  
	600.000
	3%
	36.000

	296
	Dao động ký 2 tia, PINTEC 20Mhz PS200
	cái
	1  
	6.870.000
	1%
	69.000

	297
	Hãm động cơ bằng cách đổi chiều quay
	cái
	1  
	3.066.000
	1%
	31.000

	298
	Hãm động cơ bằng nguồn điện 1 chiều
	cái
	1  
	2.836.000
	1%
	28.000

	299
	Hệ thống điều khiển và bảo vệ trạm BA
	cái
	1  
	8.000.000
	3%
	240.000

	300
	Kềm cắt Nhật (Goodman)
	cái
	4  
	40.000
	3%
	5.000

	301
	Kềm nhọn
	cái
	3  
	25.000
	3%
	2.000

	302
	Kềm tuốt dây
	cái
	3  
	45.000
	3%
	4.000

	303
	Khởi động từ 100A
	cái
	2  
	960.000
	3%
	58.000

	304
	Khoan bê tông
	cái
	2  
	1.500.000
	3%
	90.000

	305
	Lux kế (Đo ánh sáng)
	cái
	1  
	2.500.000
	1%
	25.000

	306
	Máy đo tốc độ động cơ
	cái
	1  
	2.500.000
	1%
	25.000

	307
	Máy ổn áp dải rộng
	cái
	2  
	1.500.000
	3%
	90.000

	308
	Máy bơm nước 1 pha 300 w
	cái
	3  
	500.000
	3%
	45.000

	309
	Máy biến áp độc lập
	cái
	1  
	2.000.000
	3%
	60.000

	310
	Máy biến áp 3 pha
	cái
	2  
	1.000.000
	3%
	60.000

	311
	Máy cắt tường dây ngầm - Ly 115
	cái
	1  
	2.000.000
	3%
	60.000

	312
	Máy nạp ắt quy
	cái
	1  
	600.000
	3%
	18.000

	313
	Máy vặn vít cầm tay
	cái
	1  
	600.000
	3%
	18.000

	314
	Nồi cơm điện
	cái
	1  
	570.000
	1%
	6.000

	315
	Rơ le bảo vệ chạm đất kiểu EGR
	cái
	1  
	3.000.000
	3%
	90.000

	316
	Rơ le bảo vệ mất pha (EUVR)
	cái
	1  
	3.200.000
	3%
	96.000

	317
	Rơ le bảo vệ quá dòng kiểu EOCR
	cái
	1  
	3.500.000
	3%
	105.000

	318
	Rơ le bảo vệ sụt áp, quá áp kiểu EVR
	cái
	1
	3.350.000
	3%
	101.000

	319
	Kềm tuốt, kềm mỏ nhọn
	cái
	6
	600.000
	3%
	108.000

	320
	Disjonteur (cầu dao) có rơ le
	cái
	1
	3.500.000
	1%
	35.000

	321
	Disjonteur trên giá gỗ
	cái
	1
	3.600.000
	1%
	36.000

	322
	Bảng thực hành mạch điện 3 pha
	cái
	1
	1.200.000
	1%
	12.000

	323
	Kềm nhọn
	cái
	2
	35.000
	3%
	2.000

	324
	Mấy sấy Trung quốc
	cái
	1  
	80.000
	3%
	2.000

	325
	Áp to mát CLIPSAL
	cái
	1  
	45.000
	3%
	1.000

	326
	Bảng điện thực hành
	cái
	10  
	214.000
	1%
	21.000

	327
	Đèn huỳnh quang 0,6
	cái
	3  
	80.000
	1%
	2.000

	328
	Bộ đèn lớp 20 w
	cái
	3  
	80.000
	1%
	2.000

	329
	Quạt bàn
	cái
	3  
	250.000
	3%
	23.000

	330
	Máy sấy tóc
	cái
	2  
	80.000
	3%
	5.000

	331
	Kềm cắt dây
	cái
	2  
	35.000
	3%
	2.000

	332
	Màn treo và giá 3 chân 70 inch
	cái
	3  
	2.440.000
	1%
	73.000

	333
	Micro không dây Shure
	cái
	2
	4.620.000
	1%
	92.000

	334
	Máy tính xách tay hiệu: Lenovo (Sở cấp)
	cái
	1
	16.500.000
	1%
	165.000

	335
	Máy tính xách tay hiệu: Dell (Sở cấp)
	cái
	1
	17.500.000
	1%
	175.000

	336
	Máy tính xách tay hiệu: HP (Sở cấp)
	cái
	1
	13.500.000
	1%
	135.000

	337
	Máy tính xách tay: Dell (Sở cấp)
	cái
	1
	17.500.000
	1%
	175.000

	338
	Bếp gas du lịch Namilux
	cái
	4
	150.000
	3%
	18.000

	339
	Giá xoay inox
	cái
	1
	540.000
	3%
	16.000

	340
	Máy xay PHILIP
	cái
	3
	640.000
	3%
	58.000

	341
	Nồi cơm điện 1.8l (không dính) National
	cái
	3
	685.000
	1%
	21.000

	342
	Chảo
	cái
	5
	75.000
	3%
	11.000

	343
	Nồi inox
	cái
	4
	542.500
	3%
	65.000

	344
	Bàn 1,2 m kèm 2 ghế dựa gỗ
	bộ
	72
	780.000
	3%
	1.685.000

	345
	Bàn bureau
	cái
	01
	5.182.580
	3%
	155.000

	346
	Bàn đọc sách
	cái
	02
	575.000
	3%
	35.000

	347
	Bàn giáo viên gỗ
	cái
	7
	216.770
	3%
	46.000

	348
	Bàn học viên 1,2 m
	cái
	22
	87.110
	3%
	57.000

	349
	Bàn ghế học viên 2,2 m
	bộ
	90
	899.778
	3%
	2.429.000

	350
	Bàn học viên 2,2 m
	cái
	11
	572.599
	3%
	189.000

	351
	Bàn vi tính 1.2m
	cái
	14
	385.716
	3%
	162.000

	352
	Bàn vi tính (dài 2,4 m)
	cái
	6
	735.000
	3%
	132.000

	353
	Bảng Mica
	cái
	11
	91.182
	3%
	30.000

	354
	Bục đứng nói
	cái
	02
	286.665
	3%
	17.000

	355
	Bục giảng gỗ
	cái
	01
	2.000.000
	3%
	60.000

	356
	Bục gỗ tượng Bác
	cái
	01
	450.000
	3%
	14.000

	357
	Ghế dựa gỗ
	cái
	04
	103.333
	3%
	12.000

	358
	Ghế giáo viên gỗ
	cái
	20
	103.334
	3%
	62.000

	359
	Ghế gỗ nệm đỏ (Sở GD tặng)
	cái
	51
	400.000
	3%
	612.000


	360
	Ghế học viên 1,2 m
	cái
	37
	60.362
	3%
	67.000

	361
	Ghế học viên 2,2 m
	cái
	39
	101.826
	3%
	119.000

	362
	Ghế nhựa (chào cờ)
	cái
	500
	17.000
	3%
	255.000

	363
	Ghế vi tính nệm trắng (chân sắt)
	cái
	9
	166.667
	3%
	45.000

	364
	Ghế xoay
	cái
	03
	550.000
	3%
	50.000

	365
	Thang nhôm
	cái
	02
	1.200.000
	3%
	72.000

	366
	Tủ hồ sơ gỗ lớn
	cái
	3
	1.402.423
	3%
	126.000

	367
	Tủ hồ sơ gỗ nhỏ
	cái
	8
	350.000
	3%
	84.000

	368
	Tủ hồ sơ HV (Sở cấp)
	cái
	02
	1.200.000
	3%
	72.000

	369
	Tủ mục lục thư viện
	cái
	01
	1.850.000
	3%
	56.000

	370
	Tủ nhôm
	cái
	5
	1.657.200
	3%
	249.000

	371
	Tủ nhôm
	cái
	01
	350.000
	3%
	11.000

	372
	Tủ nhôm
	cái
	01
	2.508.000
	3%
	75.000

	373
	Tủ sắt
	cái
	02
	1.350.000
	3%
	81.000

	374
	Tủ sắt hồ sơ (Sở cấp)
	cái
	2
	1.200.000
	3%
	72.000

	375
	Loa vi tính NanSin S6000 (kèm 04 loa nhỏ)
	bộ
	1
	430.000
	0%
	0

	376
	Máy tính bỏ túi
	cái
	5
	210.000
	0%
	0

	377
	Card VGA
	cái
	1
	1.089
	0%
	0

	378
	Bộ lưu điện USB
	bộ
	1
	1.600.000
	3%
	48.000

	379
	Máy tính bỏ túi
	cái
	18
	96.833
	0%
	0

	380
	Bộ lưu điện USB
	cái
	1
	1.600.000
	3%
	48.000

	381
	Ổ CD_Rom RW 
	ổ
	1
	1.089.000
	0%
	0

	382
	Thùng máy + 02 màn hình
	thùng
	5
	7.268.909
	1%
	363.000

	383
	Máy in HL 2140
	bộ
	1
	2.500.000
	1%
	25.000

	384
	Màn hình LCD SamSung 42 in + giá treo
	bộ
	1
	10.390.000
	1%
	104.000

	385
	Màn hình LCD LG 50PJ350-50' in (Sở cấp)
	cái
	2
	9.500.000
	1%
	190.000

	386
	Tivi TOSHIBA (Sở cấp)
	cái
	1
	5.000.000
	1%
	50.000

	387
	Màn hình FPT LEAD 17 in
	cái
	11
	9.809.545
	1%
	1.079.000

	388
	Màn hình SamSung 14 inches
	cái
	5
	37.335.000
	1%
	1.867.000

	389
	Màn hình LG14 inches
	cái
	1
	6.000.000
	1%
	60.000

	390
	Màn hình SMARTRON 14inches50PJ350-50' in
	cái
	2
	35.156.000
	1%
	703.000

	391
	Case màu trắng ACER (đời cũ)
	cái
	1
	600.000
	5%
	30.000

	392
	Màn hình FPT 18.5 inchs
	cái
	1
	6.000.000
	1%
	60.000

	393
	Màn hính AOC 18.5 inchs
	cái
	1
	2.500.000
	1%
	25.000

	394
	Máy vi tính Đông Nam Á (màn hình, CPU)
	bộ
	20
	8.350.000
	1%
	1.670.000

	395
	Tủ đựng hồ sơ
	cái
	2
	1.487.500
	3%
	89.000

	396
	Két sắt
	cái 
	1
	1.350.000
	5%
	68.000

	397
	Bàn và ghế cho học viên (bộ bàn ghế máy vitinh) , Mã hiệu: TBDN- 22-GHV
	 
	20
	500.000
	3%
	300.000

	398
	Bộ bàn ghế giáo viên, mã hiệu:TBDN-22-BGV
	bộ
	2
	2.500.000
	3%
	150.000

	399
	Máy in canon laser shot LBP 1210 ĐNA
	cái
	2009
	1.244
	1%
	25.000

	400
	Máy in HP 1600
	cái
	2009
	2.588
	1%
	52.000

	401
	Máy in canon 2900
	cái
	2009
	1.543
	1%
	31.000

	402
	Máy vi tính (màu đen)
	bộ
	5
	8.918.000
	1%
	446.000

	403
	Máy vi tính (màu đen_cũ) - sở cấp
	bộ
	6
	8.000.000
	1%
	480.000

	404
	Bộ chia tín hiệu VGA (Sở cấp)
	bộ
	2
	500.000
	1%
	10.000

	405
	Giá treo màn hình (sở cấp)
	cái
	2
	650.000
	5%
	65.000

	406
	Cable VGA 1,5 mét (Sở cấp)
	sợi
	2
	75.000
	5%
	8.000

	407
	Cable VGA 10 mét (Sở cấp)
	sợi
	2
	200.000
	5%
	20.000

	408
	Dây mạng 
	m
	350
	7.000
	5%
	123.000

	409
	Bộ phát Wifi
	bộ
	1
	950.000
	0%
	0

	410
	USB thu Wifi
	cái
	1
	950.000
	0%
	0

	411
	Bộ đĩa mềm nâng cấp Misa
	bộ
	1
	3.600.000
	0%
	0

	412
	Bộ máy vi tinh 
	bộ
	1
	8.000.000
	1%
	80.000

	413
	Tủ nhôm
	cái
	2
	1.657.200
	3%
	99.000

	414
	Máy in Brother, canon
	cái
	2
	3.250.000
	1%
	65.000

	415
	Bảng mica
	cái
	1
	250.000
	1%
	3.000

	416
	Máy quay video Sony
	cái
	1
	12.000.000
	1%
	120.000

	417
	Máy chụp hình Samsung
	cái
	1
	5.240.000
	0%
	0

	418
	Máy Casio 
	cái
	12
	485.000
	0%
	0

	419
	Loa vi tinh
	cái
	1
	0
	0%
	0

	420
	Cân
	cái
	1
	300.000
	5%
	15.000

	421
	Ghế xoay đệm tựa mút bọc lưới
	cái
	1
	500.000
	3%
	15.000

	422
	Két sắt 
	cái
	1
	1.570.000
	5%
	79.000

	423
	Màn hình vi tính
	cái
	6
	3.500.000
	1%
	210.000

	424
	Màn hình vi tính
	cái
	3
	3.500.000
	1%
	105.000

	425
	Tủ gỗ 
	cái
	1
	1.403.000
	3%
	42.000

	426
	Tủ nhôm
	cái
	3
	1.935.333
	3%
	174.000

	427
	Tivi Samsung 29 
	cái
	1
	6.000.000
	1%
	60.000

	428
	Tivi LG 29
	cái
	1
	5.500.000
	1%
	55.000

	429
	Projector Panasonic
	cái
	1
	17.074.000
	1%
	171.000

	430
	Bình bơm nước
	cái
	1
	250.000
	3%
	8.000

	431
	Kéo tỉa lá
	cái
	10
	35.000
	3%
	11.000

	432
	Xúc rác
	cái
	2
	25.000
	1%
	1.000

	433
	Bàn chà
	cái
	1
	60.000
	1%
	1.000

	434
	Xô nước
	cái
	1
	46.000
	1%
	0

	435
	Máy vi tính
	bộ
	1
	5.711.000
	1%
	57.000

	436
	Quạt đứng
	cái
	1
	500.000
	3%
	15.000

	437
	Máy in ảnh Canon Selfly
	cái
	1
	2.818.181
	3%
	85.000

	438
	Máy vi tính
	bộ
	1
	8.650.000
	1%
	87.000

	439
	Máy vi tính CMS
	bộ
	6
	9.714.000
	1%
	583.000

	440
	Bàn ghế tin học
	bộ
	2
	2.399.999
	3%
	144.000

	441
	Quạt treo tường/trần
	cái
	1
	465.000
	3%
	14.000

	442
	Ổn áp
	cái
	1
	500.000
	3%
	15.000

	443
	Bộ thu phát micro
	cái
	1
	4.500.000
	3%
	135.000

	444
	Amly Caliphat
	cái
	1
	3.264.000
	3%
	98.000

	445
	Quạt trần
	cái
	1
	750.000
	3%
	23.000

	446
	Màn hình máy tính
	cái
	2
	8.650.000
	3%
	519.000

	447
	Máy vi tính CMS
	bộ
	6
	9.714.000
	3%
	1.749.000

	448
	Quạt trần
	cái
	1
	750.000
	3%
	23.000

	449
	Tủ lạnh 1251 Sanaky
	cái
	1
	4.000.000
	3%
	120.000

	450
	Bếp gas đôi Namilux
	cái
	1
	500.000
	3%
	15.000

	451
	Bình lọc nước GL-018+giá
	cái
	1
	800.000
	3%
	24.000

	452
	Máy sinh tố Philip
	cái
	1
	640.000
	3%
	19.000

	453
	Nồi cơm điện Sharp
	cái
	1
	600.000
	1%
	6.000

	454
	Rỗ nhựa
	cái
	2
	90.000
	1%
	2.000

	455
	Muỗng
	cái
	13
	52.000
	1%
	7.000

	456
	Cối gỗ
	cái
	1
	601.000
	1%
	6.000

	457
	Bình nước
	cái
	1
	30.000
	1%
	0

	458
	Ghế nhựa không tựa
	cái
	     12 
	52.000
	1%
	6.000

	459
	Rây nhựa
	cái
	2
	50.000
	1%
	1.000

	460
	Rổ nhựa 20 cm, 
	cái
	2
	90.000
	1%
	2.000

	461
	Thau nhựa có đường kính 20 ,30, 40
	cái
	2
	60.000
	1%
	1.000

	462
	Bảng
	cái
	1
	150.000
	1%
	2.000

	463
	Mỏ hàn điện trở
	cái
	6
	80.000
	3%
	14.000

	464
	Khoan điện càm tay
	cái
	1
	900.000
	3%
	27.000

	465
	Đồng hồ vạn năng
	cái
	9
	1.200.000
	3%
	324.000

	466
	Bàn quấn dây emay
	cái
	14
	650.000
	3%
	273.000

	467
	Mạch điện chiếu sáng
	bộ
	1
	150.000
	3%
	5.000

	468
	Dụng cụ sửa điện-VLTH (thùng 6)
	bộ
	1
	500.000
	3%
	15.000

	469
	Thiết bị điện-VLTH (thùng 7)
	bộ
	1
	500.000
	3%
	15.000

	470
	Công tơ điện
	cái 
	9
	450.000
	3%
	122.000

	471
	Bảng điện
	cái 
	18
	70.000
	3%
	38.000

	472
	Bếp ga đôi Namilux
	cái
	1
	600.000
	3%
	18.000

	473
	Bình lọc nước GL-018
	cái
	1
	450.000
	3%
	14.000

	474
	Đồ dùng dạy học (Bảng quay)
	cái
	1
	1.200.000
	3%
	36.000

	475
	Khoan cầm tay
	cái
	3
	900.000
	3%
	81.000

	476
	Kềm tuốt dây
	cái
	8
	45.000
	3%
	11.000

	477
	Quạt đứng
	cái
	1
	750.000
	3%
	23.000

	478
	Máy vi tính
	bộ
	1
	7.000.000
	1%
	70.000

	479
	Đồng hồ vạn năng cũ
	cái
	21
	1.200.000
	1%
	252.000

	480
	Volt kế, ampe gắn trên hộp gỗ
	cái
	8
	200.000
	1%
	16.000

	481
	Mỏ hàn cán nhựa
	cái
	11
	42.000
	3%
	14.000

	482
	Mỏ hàn cán gỗ
	cái
	22
	96.000
	3%
	63.000

	483
	Dụng cụ hút chì
	cái
	3
	37.000
	3%
	3.000

	484
	Máy mài
	cái
	1
	870.000
	3%
	26.000

	485
	Khoan điện bàn có chân
	cái
	1
	1.500.000
	3%
	45.000

	486
	Máy photocopy
	cái
	1
	56.250.000
	1%
	563.000

	487
	Điện thoại bàn
	cái
	1
	0
	0%
	0

	488
	Máy vi tính
	bộ
	5
	7.139.000
	1%
	357.000

	489
	Màn hinh 17 CRT
	cái
	2
	500.000
	1%
	10.000

	490
	Quạt treo tường 
	cái
	1
	250.000
	3%
	8.000

	491
	Máy in canon 3300
	cái
	1
	2.000.000
	1%
	20.000

	492
	Máy chiếu Panasonic
	cái
	1
	17.074.000
	1%
	171.000

	493
	Bàn vi tính
	bộ
	1
	2.339.999
	3%
	70.000

	494
	Bàn học sinh 1m2
	bộ
	1
	595.000
	3%
	18.000

	495
	Ghế đẩu
	cái
	4
	120.000
	3%
	14.000

	496
	1 quạt nước
	cái
	1
	1.200.000
	3%
	36.000

	497
	Phần mềm misa
	bộ
	1
	12.750.000
	0%
	0

	498
	Phần mềm tài sản công
	bộ
	1
	5.000.000
	0%
	0

	499
	Ghế 2m
	cái
	1
	595.000
	3%
	18.000

	500
	Tủ nhôm kính
	cái
	1
	1.935.333
	3%
	58.000

	501
	Màn hình CRT
	cái
	27
	500.000
	1%
	135.000

	502
	Thùng CPU
	cái
	32
	5.000.000
	1%
	1.600.000

	503
	Laptop NC6000
	cái
	1
	5.800.000
	1%
	58.000

	504
	Máy Scan PH 2300c
	cái
	1
	7.690.000
	1%
	77.000

	505
	Bộ bàn ghế 2m4
	cái
	9
	800.000
	3%
	216.000

	506
	Bàn 2m4
	cái
	63
	500.000
	3%
	945.000

	507
	Bàn 1m2
	cái
	24
	300.000
	3%
	216.000

	508
	Máy may con bướm
	cái
	4
	1.000.000
	3%
	120.000

	509
	Bộ bàn ghế 2m4
	cái
	2
	800.000
	1%
	16.000

	510
	Quạt máy
	cái
	11
	250.000
	3%
	83.000

	511
	Loa sắt
	cái
	1
	1.400.000
	3%
	42.000

	512
	Máy Over head
	cái
	1
	4.500.000
	1%
	45.000

	513
	Quạt nước
	cái
	1
	1.200.000
	3%
	36.000

	514
	Máy mài
	cái
	1
	870.000
	3%
	26.000

	515
	Ghế nhựa
	cái
	24
	60.000
	1%
	14.000

	516
	Ghế đẩu
	cái
	27
	120.000
	3%
	97.000

	517
	Tủ Gỗ 1m2 x 1m6
	cái
	1
	2.000.000
	3%
	60.000

	518
	Thùng Bơm Rửa
	bộ
	1
	8.200.000
	3%
	246.000

	519
	Động cơ 4 kỳ 100cc (2 bộ)
	bộ
	2
	3.000.000
	3%
	180.000

	520
	Động cơ 2 kỳ 100cc
	bộ
	1
	3.000.000
	3%
	90.000

	521
	Bộ dụng cụ sửa chửa
	bộ
	1
	10.080.000
	3%
	302.000

	522
	Bộ sạc ắcquy
	cái
	1
	1.200.000
	3%
	36.000

	523
	Bộ báy mở xăm lốp ( 6 bộ )
	cái
	6
	135.000
	3%
	24.000

	524
	Máy hàn bấm di động (2 bộ)
	bộ
	2
	16.000.000
	3%
	960.000

	525
	Máy mài cầm tay (2 cái)
	cái
	2
	1.050.000
	3%
	63.000

	526
	Máy mài 2 đá để bàn 9107 
	cái
	1
	3.150.000
	3%
	95.000

	527
	Eto quay bàn hàm mở 20mm 
	cái
	5
	480.000
	3%
	72.000

	528
	Eto vuông dẹp các loại (8 cái)
	cái
	8
	960.000
	3%
	230.000

	529
	Máy khoan bê tông cầm tay 
	cái
	2
	1.380.000
	3%
	83.000

	530
	Máy hàn TIG200DC (2 cái)
	cái
	2
	9.800.000
	3%
	588.000

	531
	Thước cặp L200 (4 cái)
	cái
	4
	300.000
	3%
	36.000

	532
	Thước Panme (1 bộ)
	bộ
	1
	3.000.000
	3%
	90.000

	533
	Búa tay các loại (0.5-1-2-5-10kg) 
	cái
	5
	540.000
	3%
	81.000

	534
	Cưa sắt các lọai cầm tay (10 bộ)
	bộ
	10
	135.000
	3%
	41.000

	535
	Tủ sắt đựng dụng cụ, Mã hiệu TBDN-TDC-24
	cái
	2
	2.200.000
	3%
	132.000

	536
	Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thống điện gia đình, mã hiệu TBDN -01-15
	bộ
	2
	19.400.000
	3%
	1.164.000

	537
	Mô hình bổ cắt máy tắm nước nóng trực tiếp, mã hiệu TBDN -01-57
	bộ
	2
	14.500.000
	3%
	870.000

	538
	Bộ thực hành giàn trải máy giặt, mã hiệu TBDN -01-59
	bộ
	2
	19.500.000
	3%
	1.170.000

	539
	Mô hình tủ phân phối điện, mã hiệu TBDN -02-16
	cái
	2
	14.200.000
	3%
	852.000

	540
	Bộ thực hành về kỹ năng lắp đặt điện trong xây dựng công nghiệp, mã hiệu TBDN -02-01
	bộ
	2
	24.400.000
	3%
	1.464.000

	541
	Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt điện cho máy công cụ trong xưởng, mã hiệu TBDN -02-02
	bộ
	2
	23.500.000
	3%
	1.410.000

	542
	Bộ thí nghiệm thực hành đo lường điện và máy điện, mã hiệu TBDN -02-21
	mô hình
	2
	32.800.000
	3%
	1.968.000

	543
	Bộ thực hành lắp đặt khí cụ điện cơ sở, model TBDN-02-11.1
	bộ
	2
	18.500.000
	3%
	1.110.000

	544
	Bộ thực hành quấn dây + dụng cụ, model TBDN -02-55.1
	bộ
	2
	17.425.000
	3%
	1.046.000

	545
	Bàn thự hành chuyên môn nghề điện, mã hiệu TBDN -BTH-21
	cái
	3
	7.500.000
	3%
	675.000

	546
	Tư đựng dụng cụ, mã hiệu TBDN-TDC-24
	cái
	1
	22.000.000
	3%
	660.000

	547
	Máy hàn pha 1 chiều 24KVA, Model HR 352
	bộ
	2
	29.850.000
	3%
	1.791.000

	548
	Phụ kiện kèm theo :
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1. Cáp hàn, cáp mát lõi đồng
	bộ
	2
	360.000
	3%
	22.000

	 
	2. 01 kìm hàn
	cái
	2
	250.000
	3%
	15.000

	 
	3. Mạt nạ hàn
	cái
	2
	60.000
	3%
	4.000

	 
	4. Kẹp mass
	cái
	2
	80.000
	3%
	5.000

	 
	5. Dây nguồn
	bộ
	2
	600.000
	3%
	36.000

	549
	Bộ hàn hơi
	bộ
	1
	1.100.000
	3%
	33.000

	550
	Chai khí ôxy
	chai
	1
	4.000.000
	3%
	120.000

	551
	Chai khí Axetylen
	chai
	1
	4.000.000
	3%
	120.000

	552
	Máy cắt khí (máy cắt con rùa), Model: IK-12 BEETLE
	bộ
	1
	36.980.000
	3%
	1.109.000

	553
	Phụ kiện kèm theo:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1. Dây hơi đôi
	bộ
	2
	300.000
	3%
	18.000

	 
	2. Đồng hồ ôxy
	cái
	2
	350.000
	3%
	21.000

	 
	3. Đồng hồ khí ga
	cái
	2
	350.000
	3%
	21.000

	 
	4. Chai khí ôxy
	chai
	2
	3.800.000
	3%
	228.000

	 
	5. Chai khí ga
	chai
	2
	3.800.000
	3%
	228.000

	554
	Bộ dụng cụ
	bộ
	3
	6.800.000
	3%
	612.000

	555
	Thùng sấy que hàn
	bộ
	2
	2.300.000
	3%
	138.000

	556
	Máy khoan đứng để bàn
	cái
	2
	3.500.000
	3%
	210.000

	557
	Máy mài 2 đá (cỡ đá d = 200)
	cái
	2
	3.800.000
	3%
	228.000

	558
	Kéo cắt tôn loại to - Cơ khí Hà Nội
	cái
	1
	6.800.000
	3%
	204.000

	559
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện
	bộ
	3
	3.450.000
	3%
	311.000

	560
	Máy mài cầm tay
	cái
	2
	1.500.000
	3%
	90.000

	561
	Đồng hồ đo VOM chỉ thị kim
	cái
	2
	1.450.000
	3%
	87.000

	562
	Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số, đo VOM
	cái
	1
	3.210.000
	3%
	96.000

	563
	Mỏ hàn xung
	cái
	3
	900.000
	3%
	81.000

	564
	Máy khoan cầm tay Bosch
	cái
	3
	2.370.000
	3%
	213.000

	565
	Mô hình mạch điện khống chế các máy công nghiệp, mã hiệu TBDN -02-95
	mô hình
	2
	48.000.000
	3%
	2.880.000

	566
	Tủ điện 
	tủ
	4
	450.000
	3%
	54.000

	567
	Tủ điều khiển mạch, mã hiệu TBDN -02-12.1
	chiếc
	2
	10.000.000
	3%
	600.000

	568
	Tủ điều khiển nối đầu 9đáu sao và tam giác) mã hiệu TBDN -02-12.2
	chiếc
	2
	9.800.000
	3%
	588.000

	569
	Tủ điều khiển mạch động cơ 3 pha
	chiếc
	1
	19.600.000
	3%
	588.000

	570
	Tủ điều khiển mạch điện giới hạn hành trình (có hộp tạo lỗi)
	chiếc
	2
	9.500.000
	3%
	570.000

	571
	Bộ thí nghiệmthực hành về khí cụ điện, mã hiệu TBDN -02-21
	bộ
	3
	34.000.000
	3%
	3.060.000

	572
	Bộ thực hành kỹ năng quấn dây máy điện mã hiệu TBDN -02-22.2
	bộ
	2
	52.000.000
	3%
	3.120.000

	573
	Bộ thực hành đọng cơ 1 pha (hoạt động được), mã hiệu TBDN -02-31.1
	bộ
	2
	4.100.000
	3%
	246.000

	574
	Bộ thực hành động cơ 3 pha (hoạt đông được), mã hiệu TBDN -02-32.1
	bộ
	1
	14.200.000
	3%
	426.000

	575
	Bộ thí nghiệm thực hành về máy biến áp 1 pha, mã hiệu TBDN -02-41
	bộ
	1
	23.800.000
	3%
	714.000

	576
	Mô hình tháo lắp, đấu dây, vận hành, máy biến áp phân phối 3 pha, mã hiệu TBDN -02-89
	mô hình
	2
	38.250.000
	3%
	2.295.000

	577
	Bộ thực hành máy phát điện 1 chiều, mã hiệu TBDN -02-51
	bộ
	1
	32.500.000
	3%
	975.000

	578
	Mô hình mô phỏng sự cố trong máy điện 1 chiều, mã hiệu  TBDN -02-88
	mô hình
	2
	38.800.000
	3%
	2.328.000

	579
	Mô hình mô phỏng sự cố trong máy điện xoay chiều, mã hiệu TBDN -02-100
	mô hình
	2
	32.500.000
	3%
	1.950.000

	580
	Mô hình hệ thống điện máy tiện
	mô hình
	2
	32.500.000
	3%
	1.950.000

	581
	Mô hình hệ thống điện máy khoan
	mô hình
	2
	30.400.000
	3%
	1.824.000

	582
	Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha (hoạt động được), mã hiệu TBDN -02-32.2
	mô hình
	1
	9.500.000
	3%
	285.000

	583
	Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha (hoạt động được), mã hiệu TBDN -02-32.3
	mô hình
	2
	13.200.000
	3%
	792.000

	584
	Bàn thực hành chuyên môn nghề điệnm nã hiệu TBDN- BTH -21
	chiếc
	2
	8.200.000
	3%
	492.000

	585
	Đồng hồ Ampe kìm (hiệu số) Kyoritsu 2017
	chiếc
	2
	2.300.000
	3%
	138.000

	586
	Đồng hồ MegaOhm 3123
	chiếc
	2
	13.500.000
	3%
	810.000

	587
	Đồng hồ vạn năng chỉ thị số, đo VOM
	chiếc
	2
	3.200.000
	3%
	192.000

	588
	Đồng hồ đo VOM chỉ thị kim
	chiếc
	1
	700.000
	3%
	21.000

	589
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện công nghiệp
	bộ
	1
	3.750.000
	3%
	113.000

	590
	Máy cưa bào đa năng, model: MLQ343
	bộ
	2
	28.000.000
	3%
	1.680.000

	591
	Máy cưa bàn trượt một lưỡi nghiêng 45 độ, Model: MJ 243C
	bộ
	2
	82.000.000
	3%
	4.920.000

	592
	Máy chà nhám băng, model: MM2218
	bộ
	2
	95.000.000
	3%
	5.700.000

	593
	Máy bào bàn, Model: MB523F
	bộ
	2
	112.000.000
	3%
	6.720.000

	594
	Máy cưa đĩa, model: MJ104
	bộ
	2
	45.500.000
	3%
	2.730.000

	595
	Máy đục mộng, Model:MS362 A
	bộ
	4
	29.500.000
	3%
	3.540.000

	596
	Máy khoan đứng để bàn Stary
	bộ
	5
	4.500.000
	3%
	675.000

	597
	Máy cắt góc, Model: LS1030
	bộ
	2
	23.500.000
	3%
	1.410.000

	598
	Máy bắt vít Makita 6951
	bộ
	4
	15.000.000
	3%
	1.800.000

	599
	Máy cưa vòng tròn, Model: MJ 346E
	bộ
	1
	92.000.000
	3%
	2.760.000

	600
	Máy tiện gỗ, Model: MCF 3024
	bộ
	1
	96.500.000
	3%
	2.895.000

	601
	Máy nén khí Puma 3HP, Model: PK30120
	bộ
	2
	38.000.000
	3%
	2.280.000

	602
	Ống dẵn khí nén, đầu nối
	bộ
	2
	1.200.000
	3%
	72.000

	603
	Bét phun sơn Crossman, Model: CRO-707-655
	chiếc
	3
	3.500.000
	3%
	315.000

	604
	Máy khoan Metabo đảo chiều 620W Model BE622S-R+L
	bộ
	2
	9.500.000
	3%
	570.000

	605
	Máy trám lỗ gỗ Makita, Model:3901
	chiếc
	2
	23.500.000
	3%
	1.410.000

	606
	Bộ dụng cụ mộc kỹ nghệ cầm tay
	bộ
	15
	3.500.000
	3%
	1.575.000

	607
	Cưa gỗ Makita, Model: 5806B
	chiếc
	5
	7.200.000
	3%
	1.080.000

	608
	Máy bào Makita, Model: N1900B
	chiếc
	5
	4.800.000
	3%
	720.000

	609
	Máy chà nhám Makita, model: BO3700
	chiếc
	5
	3.800.000
	3%
	570.000

	610
	Máy pha gờ mộng, Model: 3612BR
	chiếc
	5
	18.800.000
	3%
	2.820.000

	611
	Máy cưa lọng Bosch, Model: BOS-065-083
	chiếc
	5
	4.500.000
	3%
	675.000

	612
	Bào ngắn
	chiếc
	10
	280.000
	3%
	84.000

	613
	Bào dài
	chiếc
	10
	380.000
	3%
	114.000

	614
	Bào rãnh
	chiếc
	9
	300.000
	3%
	81.000

	615
	Bào gờ
	chiếc
	10
	280.000
	3%
	84.000

	616
	Cưa ngang tay
	chiếc
	10
	400.000
	3%
	120.000

	617
	Cưa dọc tay
	chiếc
	10
	420.000
	3%
	126.000

	618
	Cưa con tay
	chiếc
	10
	280.000
	3%
	84.000

	619
	Cưa vòng tay
	chiếc
	10
	380.000
	3%
	114.000

	620
	Đục bằng các loại
	bộ
	10
	250.000
	3%
	75.000

	621
	Đục móng
	chiếc
	10
	280.000
	3%
	84.000

	622
	Đục tròn
	bộ
	10
	380.000
	3%
	114.000

	623
	Tràng 2 loại
	chiếc
	10
	150.000
	3%
	45.000

	624
	Thước cuốn 2000mm
	chiếc
	10
	50.000
	3%
	15.000

	625
	Thước lá
	chiếc
	10
	65.000
	3%
	20.000

	626
	Búa thợ mộc
	chiếc
	10
	110.000
	3%
	33.000

	627
	Eke thợ mộc
	chiếc
	10
	80.000
	3%
	24.000

	628
	Cảo kẹp gỗ các loại (bộ 5 cáo)
	bộ
	5
	350.000
	3%
	53.000

	629
	Bảy đinh
	chiếc
	5
	70.000
	3%
	11.000

	630
	Bàn làm việc của thợ mộc:2mx0.5mx0.05m
	chiếc
	6
	3.500.000
	3%
	630.000

	631
	Bộ bàn ghế giáo viên, Mã hiệu: TBDN -22 - BGV03
	bộ
	1
	2.500.000
	3%
	75.000

	632
	Bảng từ chống lão hóa
	chiếc
	1
	6.500.000
	3%
	195.000

	633
	Máy tính để bàn
	bộ
	20
	8.350.000
	3%
	5.010.000

	634
	Cabin học viên (Cabin kép 2 chỗ), Mã hiệu TBDN - 22 - CB6
	chiếc
	10
	2.500.000
	3%
	750.000

	635
	Ghế cho học viên, Mã hiệu: TBDN- 22-GHV
	chiếc
	20
	500.000
	3%
	300.000

	636
	Bộ bàn ghế giáo viên, mã hiệu: TBDN-22-BGV
	bộ
	1
	2.500.000
	3%
	75.000

	637
	Ổn áp Lioa
	chiếc
	1
	16.300.000
	3%
	489.000

	638
	Máy hàn TIG AC/DC, Model: HR-350S
	bộ
	1
	49.000.000
	3%
	1.470.000

	639
	Phụ kiện:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Đuốc hàn Tig
	chiếc
	2
	800.000
	3%
	48.000

	 
	Đồng hồ Argon
	chiếc
	3
	410.000
	3%
	37.000

	 
	Kẹp mass & dây cáp
	bộ
	2
	630.000
	3%
	38.000

	 
	Kìm kẹp que + dây cáp hàn
	bộ
	1
	900.000
	3%
	27.000

	 
	Mũ hàn
	chiếc
	4
	85.000
	3%
	10.000

	 
	Bao tay hàn
	chiếc
	2
	185.000
	3%
	11.000

	 
	Chai khí Argon
	chiếc
	2
	4.600.000
	3%
	276.000

	640
	Máy cắt Plasma, Model: LGK8-63
	bộ
	1
	53.000.000
	3%
	1.590.000

	641
	Máy đo độ nhám bề mặt, Model: TR100
	bộ
	1
	88.500.000
	3%
	2.655.000

	642
	Máy nén khí 3HP
	bộ
	1
	49.000.000
	3%
	1.470.000

	643
	Hệ thống cabin hàn, mã hiệu: TBDN - CB -05
	bộ
	1
	52.800.000
	3%
	1.584.000

	644
	Hệ thống hút khói hàn, Mã hiệu: TBDN-09-21
	bộ
	1
	108.000.000
	3%
	3.240.000

	645
	Thiết bị cắt bằng oxy và khí cháy
	bộ
	1
	24.000.000
	3%
	720.000

	646
	Máy cắt sắt, Model: MKT-159
	chiếc
	1
	8.500.000
	3%
	255.000

	647
	Bàn nguội có ê tô, mã hiệu: TBDN 09-19
	bộ
	1
	5.600.000
	3%
	168.000

	648
	Bàn gò, Mã hiệu: TBDN - BG12
	chiếc
	1
	9.200.000
	3%
	276.000

	649
	Bộ thí nghiệm thực hành về mạch điện một chiều, Mã hiệu: TBDN 01-11
	bộ
	2
	21.500.000
	3%
	1.290.000

	650
	Bộ thí nghiệm thực hành về mạch điện xoay
chiều 1 pha, mã hiệu: TBDN 01-12.1
	bộ
	1
	24.500.000
	3%
	735.000

	651
	Bộ thí nghiệm về mạch điện xoay chiều 3 pha, mã hiệu: TBDN 01-12.2
	bộ
	1
	28.300.000
	3%
	849.000

	652
	Bộ thực hành hệ thống an toàn điện, mã hiệu: TBDN -01-21
	bộ
	2
	25.500.000
	3%
	1.530.000

	653
	Bộ thí nghiệm thực hành lắp đặt hệ thống báo cháy, Mã hiệu: TBDN -01-25
	bộ
	2
	25.500.000
	3%
	1.530.000

	654
	Bộ thí nghiệm về hệ thống bảo vệ điện, mã hiệu: TBDN -01-22
	bộ
	2
	29.200.000
	3%
	1.752.000

	655
	Bộ thực hành lắp đặt hệ thống báo động, mã hiệu: TBDN -01-24
	bộ
	2
	27.500.000
	3%
	1.650.000

	656
	Cabin lắp đặt điện trong căn hộ, mã hiệu: TBDN -01-32.1
	bộ
	2
	24.500.000
	3%
	1.470.000

	657
	Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thồng đèn chiếu sáng, Mã hiệu: TBDN - 01-33
	bộ
	2
	24.500.000
	3%
	1.470.000

	658
	Mô hình hệ thống bơm cấp nước trong căn hộ, mã hiệu: TBDN -01-36.1
	mô hình
	2
	41.500.000
	3%
	2.490.000

	659
	Phần Mô Hình Đi Đường Dây
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mô hình bảng điện đi dây nỗi, mã hiệu: TBDN 01-41.2
	mô hình
	2
	5.300.000
	3%
	318.000

	 
	Mô hình dây nỗi, mã hiệu: TBDN -01-42
	mô hình
	2
	4.400.000
	3%
	264.000

	 
	Mô hình dàn trải bàn là (hoạt động được), mã hiệu: TBDM -01-53
	mô hình
	2
	6.200.000
	3%
	372.000

	 
	Bộ thực hành về nồi cơm điện (hoạt động được), mã hiệu: TBDN -01-54
	bộ
	2
	7.200.000
	3%
	432.000

	 
	Mô hình đào tạo và bảo vệ Rơle, mã hiệu: TBDN -02-91
	mô hình
	2
	31.000.000
	3%
	1.860.000

	 
	Mô hình thực hành lắp đặt ráp mạch: các loại rơle, cầu dao, cầu chì, nút nhấn, thiết bị tìn hiệu…, mã hiệu:TBDN -02-93
	mô hình
	1
	40.880.000
	3%
	1.226.000

	660
	Máy phay trục đứng
	chiếc
	2
	45.700.000
	3%
	2.742.000

	661
	Máy phay một trục đứng bàn trượt
	chiếc
	2
	102.650.000
	3%
	6.159.000

	662
	Máy phay mộng đầu đơn
	chiếc
	1
	165.750.000
	3%
	4.973.000

	663
	Máy phào chỉ
	chiếc
	1
	45.000.000
	3%
	1.350.000

	664
	Tủ đựng các loại máy cầm tay nghề mộc
	chiếc
	5
	4.500.000
	3%
	675.000

	665
	Bộ dụng cụ đục gỗ
	bộ
	10
	6.500.000
	3%
	1.950.000

	666
	Đá mài công nghiệp (đá thô)
	viên
	20
	220.000
	3%
	132.000

	667
	Đá mài công nghiệp (đá min)
	viên
	14
	220.000
	3%
	92.000

	668
	Đá núi mài đục (đá giáp)
	kg
	50
	100.000
	3%
	150.000

	669
	Đá núi mài đục (đá mịn)
	kg
	50
	100.000
	3%
	150.000

	670
	Máy bào hai mặt
	chiếc
	1
	91.600.000
	3%
	2.748.000

	671
	Máy phay cao tốc trục đứng (MX 505C)
	chiếc
	1
	25.600.000
	3%
	768.000

	672
	Máy ghép cửa (BHF1-2500)
	chiếc
	1
	266.000.000
	3%
	7.980.000

	673
	Máy cưa xích chạy xăng
	chiếc
	1
	24.090.000
	3%
	723.000

	674
	Máy cưa xích nạp điện
	chiếc
	1
	32.615.000
	3%
	978.000

	675
	Máy bào cuốn
	bộ
	1
	181.170.000
	3%
	5.435.000

	676
	Máy phay mộng ovan âm
	bộ
	1
	432.960.000
	3%
	12.989.000

	677
	Máy khoan cầm tay - Modl: GBS- 13RE
	bộ
	6
	2.959.000
	3%
	533.000

	678
	Bộ Wife (BDT 300MTL-WR940N)
	bộ
	1
	1.200.000
	3%
	36.000

	679
	Tủ trang điểm (2 cái)
	cái
	2
	2.450.000
	3%
	147.000

	680
	Tủ treo khóa (1 cái) 
	cái
	1
	2.400.000
	3%
	72.000

	681
	Xe để bàn 3 tầng Inox (2 cái)
	cái
	2
	2.500.000
	3%
	150.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	238.727.000


2. Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế, địa chỉ: số 182 đường Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế; số 24 đường Đặng Thái Thân, phường Đông Ba, thành phố Huế; 483 Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế và đường Đoàn Nguyễn Tuấn, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế, địa chỉ: số 182 đường Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.
4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 65/QĐ-GDNNTX ngày 25/3/2022 của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ vật rẻ; Quyết định số 179/QĐ-GDNNTX ngày 10/6/2022 của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở bán đấu giá thanh lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ; Chứng thư thẩm định giá số 635/CTTĐG-CNHUE ngày 14/5/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC – Chi nhánh Huế. 

5. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 238.727.000 đồng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người trúng đấu giá chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
c. Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 13 tháng 7 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2022 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.
Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp.
d. Bước giá: 500.000 đồng. 

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 12, 13 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế, địa chỉ: số 182 đường Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế; số 24 đường Đặng Thái Thân, phường Đông Ba, thành phố Huế; 483 Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế và đường Đoàn Nguyễn Tuấn, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm đến hết ngày 11/7/2022. 

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 
b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567.
	    ơNơi nhận:

- Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế;
- Niêm yết tại Trung tâm DV đấu giá tài sản, nơi có tài sản đấu giá và nơi tổ chức cuộc đấu giá tài sản;

- Người đăng ký người tham gia đấu giá;

- Lưu VT, HSĐG (B.07).                                                 
	GIÁM ĐỐC

Phan Tiến Dũng
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